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XÉT THĂNG HẠNG ĐẶC CÁCH VÀO CHỨC DANH KHOA HỌC, CHỨC DANH CÔNG NGHỆ CAO HƠN KHÔNG QUA THI,
KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NĂM CÔNG TÁC NĂM 2024







HỌ VÀ TÊN: ………………
Đơn vị …., Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày tháng năm sinh: …………. 








Năm 2024


MẪU SỐ 01
(Mẫu đơn đề nghị xét thăng hạng đặc cách ban hành kèm theo
Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT THĂNG HẠNG ĐẶC CÁCH NĂM 2024
Chức danh ……………………………..[footnoteRef:1] từ hạng ……… lên hạng……… [1:  Ghi rõ chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ.] 


	Kính gửi:
	Hội đồng xét thăng hạng đặc cách vào chức danh 
nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không
qua thi thăng hạng không phụ thuộc vào năm công tác



Họ và tên (chữ in hoa): ...................................................................   Nam (nữ): ….........
Ngày sinh: ........................................................................................................................
Nơi ở hiện nay: .................................................................................................................
Đơn vị công tác: ...............................................................................................................
Chức vụ/chức danh chuyên môn hiện giữ: .................................... Mã số: ......................
Ngày tháng năm được tuyển dụng: ...................................................................................
Hạng chức danh: ............................................................................ Mã số: ......................
Hệ số lương hiện hưởng: ...................... Được hưởng từ ngày:  ........../ ........../ ...............
Thời gian xét nâng lương lần sau: ....................................................................................
Điện thoại liên hệ: ................................................... Email ..............................................
Căn cứ Nghị định số .../2020/NĐ-CP ngày…./…./…… của Chính phủ …, Thông tư số …./…./TT-BKHCN ngày của Bộ Khoa học và Công nghệ; căn cứ Công văn số           ngày…./…./…… của ……… [footnoteRef:2] về nhu cầu xét thăng hạng đặc cách cho cá nhân đang giữ hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ; đối chiếu với thành tích cá nhân, tôi tự nhận thấy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được xét bổ nhiệm đặc cách đối với chức danh ………………………... hạng ……....[footnoteRef:3]. [2:  Ghi rõ tổ chức khoa học và công nghệ nơi có thông báo về nhu cầu thăng hạng đặc cách.]  [3:  Ghi rõ chức danh, hạng đăng ký dự xét bổ nhiệm đặc cách.] 

Kính đề nghị Hội đồng xem xét và chấp thuận cho tôi được tham dự kỳ xét thăng hạng đặc cách vào chức danh …..………………… hạng ………. (3).
Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

	Hồ sơ gửi kèm theo đơn này chi tiết 
tại Phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo.

	…….., ngày … tháng … năm …
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)





PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ DỰ XÉT THĂNG HẠNG ĐẶC CÁCH NĂM 2024

LÊN CHỨC DANH ……………………… HẠNG ……..

	Họ và tên viên chức:…………………………………
	Đơn vị:…………………………



	TT
	Giấy tờ
	Đánh dấu các mục

	1 
	Đơn đề nghị xét thăng hạng đặc cách (Mẫu số 01)
	

	2 
	Lý lịch viên chức có xác nhận chữ ký và đóng dấu của người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức[footnoteRef:4] [4:  Được in trên phần mềm VNU-HRM tại địa chỉ: htttps://hrm.vnu.edu.vn.] 

	

	3 
	Lý lịch khoa học của viên chức có xác nhận chữ ký và đóng dấu của người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức4
	

	4 
	- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng đặc cách của viên chức theo quy định (Mẫu số 02)
- Phiếu đánh giá, phân loại viên chức hoặc văn bản thể hiện kết quả đánh giá, phân loại của cấp có thẩm quyền, ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2023
	




	5 
	Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh dự xét thăng hạng đặc cách:
- …
- …
	




	6 
	Bản sao chứng thực:
- Quyết định tuyển dụng viên chức
- Quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp có liên quan
- Quyết định nâng bậc lương gần nhất
	




	7 
	Bản kê khai kết quả, thành tích hoạt động khoa học và công nghệ có xác nhận của người đứng đầu đơn vị (Mẫu số 03) kèm theo minh chứng về:
a) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp đề nghị xét thăng hạng đặc cách:
- …
- …
b) Thành tích khoa học và công nghệ xét thăng hạng đặc cách:
- …
- …
	








	8 
	Bản sao chứng thực:
- Giấy công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định
- Quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định
	



	9 
	Đề cương nghiên cứu dự kiến triển khai trong 03 năm tới, được người đứng đầu đơn vị quản lý viên chức chấp thuận (Mẫu số 04)
	


      
Viên chức						       Người nhận hồ sơ
  (Ký, ghi rõ họ tên)					                  (Ký, ghi rõ họ tên)	

MẪU SỐ 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
(Dùng cho xét thăng hạng đặc cách vào chức danh  …………………………… hạng  …)

….…….[Tên đơn vị] ………. nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong năm 2023 của ông/bà …………..……………….., chức vụ/chức danh …………….. như sau:
I. Nhận xét, đánh giá chung
1 - Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2 - Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3 - Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4 - Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ[footnoteRef:5]: [5:  Không xét thăng hạng đặc cách với cá nhân không có thành tích tốt trong 03 năm qua và 03 năm sắp tới.] 

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5 - Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
II. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm 2023: ……………………………
Xét nhu cầu của đơn vị và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện xét đặc cách bổ nhiệm quy định tại Công văn số …./ĐHQGHN-TCCB, chúng tôi nhất trí đề cử ông/bà ………………………………………. được xét thăng hạng đặc cách vào chức danh ….…………………..………. hạng ………. không qua thi, không phụ thuộc số năm công tác năm 2024.

                                                        .................., ngày …… tháng …… năm …….
                                              Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức
						                   (Ký tên và đóng dấu)
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MẪU SỐ 03

BẢN KÊ KHAI 
KẾT QUẢ, THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
XÉT THĂNG HẠNG ĐẶC CÁCH VÀO CHỨC DANH ………… HẠNG …..

Họ và tên viên chức:………………………………………………………...…………
Chức danh/ Chức vụ: ………………………………………………………………….
Đơn vị công tác:………………………………………………………………………..

A. MINH CHỨNG VỀ ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ NGHỊ XÉT THĂNG HẠNG ĐẶC CÁCH

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu[footnoteRef:6]  [6:  Minh chứng kèm theo gồm các bản sao công chứng còn thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ: (1) Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ KHCN; (2) Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KHCN; (3) Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KHCN; (4) Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ KHCN và/hoặc các giấy tờ minh chứng hợp pháp khác theo quy định.] 

	Stt
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan 
quản lý 
nhiệm vụ 
	Thời gian 
thực hiện
(bắt đầu - 
kết thúc)
	Trách nhiệm tham gia
(Chủ nhiệm/ tham gia)
	Kết quả 
nghiệm thu
(XS, Tốt, Khá, 
Đạt yêu cầu)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2. Sách chuyên khảo đã được xuất bản[footnoteRef:7] [7:  Minh chứng kèm theo gồm: Bản sao bìa trước, bìa sau và Phụ lục của sách có thể hiện đủ các nội dung về Tên sách, Tên chủ biên/tác giả chính, Mã số ISBN, Nhà xuất bản, Năm xuất bản. ] 

	Stt
	Tên sách
	Loại sách
	Mã số ISBN
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Trách nhiệm tham gia
(Chủ biên/tác giả chính/nhóm tác giả)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí quốc tế
	Stt
	Tên bài báo
	Tạp chí đăng bài
(Tên, mã số)
	Năm 
công bố
	Trách nhiệm 
tham gia
(Tác giả chính)

	A
	Tạp chí ISI có uy tín[footnoteRef:8] [8:  Tạp chí khoa học quốc tế, Tạp chí ISI có uy tín và Tạp chí trong nước có uy tín được xác định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV đã được sửa đổi, bổ sung.] 

	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	B
	Tạp chí quốc tế có uy tín
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	C
	Tạp chí trong nước có uy tín
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


4. Bằng sở hữu trí tuệ/độc quyền đã được cấp
	Stt
	Tên sáng chề/ 
giải pháp hữu ích
	Số, Ký 
mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp
	Kết quả
ứng dụng 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Dự án, công trình, đồ án
	Stt
	Tên dự án, 
công trình, đồ án
	Cấp (I/II/III)
	Chuyên ngành
	Thời gian 
thực hiện
(bắt đầu - 
kết thúc)
	Trách nhiệm tham gia
(Giám đốc 
quản lý/chủ trì/chủ nhiệm)
	Kết quả 
ứng dụng/
phê duyệt

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


B. MINH CHỨNG VỀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÉT THĂNG HẠNG ĐẶC CÁCH (trong đó có ít nhất 01 thành tích đạt được trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét thăng hạng đặc cách)
1. Công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng
	Stt
	Tên công trình nghiên cứu 
khoa học
	Cấp (I/II/III)
	Chuyên ngành
	Thời gian 
thực hiện
(bắt đầu - 
kết thúc)
	Trách nhiệm tham gia
(Tác giả/ nhóm, tác giả))
	Giải thưởng
đạt được

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt đã được nghiệm thu
	Stt
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan 
quản lý 
nhiệm vụ 
	Thời gian 
thực hiện
(bắt đầu - 
kết thúc)
	Trách nhiệm tham gia
(Chủ nhiệm/ tham gia)
	Kết quả 
ứng dụng [footnoteRef:9]/ [9:  Đánh giá tính ứng dụng, hiệu quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoàn thành làm căn cứ áp dụng chính sách quy định tại Thông tư này được thực hiện thông qua xem xét những thông tin về địa chỉ ứng dụng, tài liệu chứng minh hiệu quả từ việc ứng dụng] 

phê duyệt

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3. Sách chuyên khảo đã được xuất bản[footnoteRef:10] [10:  Minh chứng kèm theo gồm: Bản sao bìa trước, bìa sau và Phụ lục của sách có thể hiện đủ các nội dung về Tên sách, Tên chủ biên/tác giả chính, Mã số ISBN, Nhà xuất bản, Năm xuất bản. ] 

	Stt
	Tên sách
	Ngành, lĩnh vực
	Mã số ISBN
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Trách nhiệm tham gia
(Chủ biên/tác giả chính/nhóm tác giả)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



4. Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí quốc tế
	Stt
	Tên bài báo
	Tạp chí đăng bài
(Tên, mã số)
	Năm 
công bố
	Trách nhiệm 
tham gia
(Tác giả chính)

	A
	Tạp chí ISI có uy tín
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	B
	Tạp chí quốc tế có uy tín
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


5. Bằng sở hữu trí tuệ/độc quyền đã được cấp
	Stt
	Tên sáng chế/ 
giải pháp hữu ích
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp
	Kết quả
ứng dụng 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


6. Dự án, công trình, đồ án
	Stt
	Tên dự án, 
công trình, đồ án
	Cấp (I/II/III)
	Chuyên ngành
	Thời gian 
thực hiện
(bắt đầu - 
kết thúc)
	Trách nhiệm tham gia
(Giám đốc 
quản lý/chủ trì/chủ nhiệm)
	Kết quả 
ứng dụng/
phê duyệt

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


(Có minh chứng kèm theo).
Tôi cam đoan những điều khai ở trên là hoàn toàn đúng sự thật./.

						                                 Hà Nội, ngày     tháng       năm 
	
Xác nhận của đơn vị 
(ký tên, đóng dấu)
	
	Người khai
(ký, ghi rõ, họ tên)



MẪU SỐ 04

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 


I. Thông tin cá nhân:
- Họ và tên:							Ngày sinh:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức danh/chức vụ:
- Đơn vị công tác:
II. Nội dung nghiên cứu đề xuất thực hiện trong 03 năm tới:
1. Tên vấn đề nghiên cứu đề xuất thực hiện
2. Tính mới, tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
3. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu
- Cách tiếp cận
- Phương pháp nghiên cứu
4. Mục tiêu, ý nghĩa
- Mục tiêu nghiên cứu
- Giả thuyết nghiên cứu
5. Các nội dung chính cần thực hiện
6. Dự kiến các kết quả đạt được
7. Phương án áp dụng, triển khai kết quả
8. Kế hoạch triển khai: 
- Dự kiến từ tháng             đến tháng 
- Dự kiến từ tháng             đến tháng 
…
            Hà Nội, ngày       tháng       năm 
	
Phê duyệt của 
người đứng đầu đơn vị 
(ký tên, đóng dấu)
	
	Người khai
(ký, ghi rõ, họ tên)





MẪU SỐ 05
Tên đơn vị:…………..

[bookmark: loai_phuluc1_name]BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH
NGHỀ NGHIỆP HIỆN CÓ VÀ ĐỀ NGHỊ CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG 
ĐẶC CÁCH VÀO CHỨC DANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHỨC DANH CÔNG NGHỆ CAO HƠN KHÔNG QUA THI THĂNG HẠNG, 
KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NĂM CÔNG TÁC NĂM 2024

	TT
	Chức danh nghề nghiệp
	Tổng số
	Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có
	Đề nghị số lượng chỉ tiêu
xét thăng hạng đặc cách
của từng hạng viên chức
	Ghi chú

	
	
	
	Hạng   I
	Hạng II
	Hạng III
	Hạng IV
	Hạng  I
	Hạng II
	Hạng III
	Hạng IV
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Nhóm chức danh nghiên cứu khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Nhóm chức danh công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	 
	…….., ngày … tháng … năm       
Người đứng đầu đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
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MẪU SỐ 06
Tên đơn vị: …………..
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KHOA HỌC, CHỨC DANH CÔNG NGHỆ KHÔNG QUA THI THĂNG HẠNG, KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NĂM CÔNG TÁC NĂM 2024 
CHỨC DANH ……………………………… TỪ HẠNG … LÊN HẠNG …

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ  
hoặc 
chức danh
công
tác
	Mức lương       hiện hưởng
	Trình độ đào tạo, bồi dưỡng; năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của
chức danh đề nghị đặc cách bổ nhiệm
	Thành tích khoa học
 và công nghệ để xét
thăng hạng đặc cách
	Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm 2023
	Đề cương nghiên cứu dự kiến triển khai trong 03 năm tới được chấp thuận

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Hệ số lương
	Mã số hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ
	Học hàm, học vị, chuyên ngành liên quan
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ tin học
	Năng lực chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh đề nghị đặc cách bổ nhiệm 
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Trần Văn A
	11.12.
1983
	
	Nghiên cứu viên 
	3,00
	V.05.01.03
	Tiến sĩ ngành
….
	Tiếng Anh Bậc 4
	Chứng chỉ CNTT CB
	- Chủ nhiệm 01 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia đã nghiệm thu mức đạt  (Mã số …)
- Tham gia 02 nhiệm vụ KHCN cấp bộ được nghiệm thu mức đạt trở lên  (Mã số … và Mã số…)
	Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh trở lên được ứng dụng mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội (có thông tin về địa chỉ ứng dụng, tài liệu minh chứng hiệu quả từ việc ứng dụng)
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Đủ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
 
	 
	



	Người lập biểu
(ký ghi rõ họ tên)
	Người đứng đầu đơn vị
(ký ghi rõ họ tên)
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